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SO GIAO DUC VA PAO TAO PE KIEM TRA GIUA HOC KY II
BAC NINH NAM HOQC 2022- 2023
Mon: Piali - Lop 10
(Dé ¢6 02 trang) Thoi gian lam bai: 45 phiit (khéng ké thoi gian giao dé)

I. TRAC NGHIEM (3,0 diém)
Cau 1. Quy mod dan sb thé giéi hién nay

A. d6ng va tang rat cham. B. nho va tang nhanh.
C. dong va dang tang Ién. D. nhé va giam nhanh.
Céu 2. Gia ting co hoc khéng anh hudng 16n dén van dé dan sb cua
A. mdt quéc gia. B. mot khu vuec. C. vung lanh tho. D. toan thé giéi.

Céu 3. Ti suét tir tho trén thé gidi c6 xu hudng giam cha yéu do
A. khoa hoc - ki thuat phat trién va chinh sach dan sd.
B. phat trién vin hoa - xa hdi va an ninh quéc phong.
C. diéu kién séng duoc cai thién va sy tién b vé y té.
D. mirc séng ting nhanh va chinh tri xd hoi 6n dinh.
Céu 4. Nhan t6 c6 tac dong quyét dinh dén sy phan bd dan cu 1a
A. cac yéu t6 ctia khi hau (nhi¢t, mua, anh sang).
B. trinh d6 phat trién cua luc luong san Xuit.
C. lich st khai thac lanh tho, qua trinh xudt cu.
D. diéu kién tu nhién va tai nguyén thién nhién.
Cau 5. Co cu nganh kinh té khéng phan anh

A. viéc st dung lao dong theo nganh. B. trinh d6 phat trién lyc lugng san xuét.

C. trinh d0 phan cong lao dong xa hoi. D. viéc s& hitu kinh té theo thanh phﬁn.
Céu 6. Ngudn luc nio sau day co vai tro chu yéu gitip tang ning suit lao dong?

A. Lich st - van hoa. B. Vi tri dia li.

C. Khoa hgc - cong nghé. D. Nguén vén dau tu.
Céu 7. Nhan t6 ndo sau day anh hudng chil yéu dén quy mé san xuét ciia nganh trong trot?

A. sinh vat. B. khi hau. C. dat trong. D. vi tri dia Ii.
Cau 8. Cay lta mi ua khi hau

A. noéng, mua nhiéu. B. am, kho. C. lanh, mua nhiéu.  D. noéng, kho.

Cau 9. Nganh chan nu6i phu thude chat ché vao
A. dong c6 tu nhién. B. co s chudng trai. C.dich vu thuy. D. co s¢ thuce an.
Céu 10. Nudi tréng thuy san nudc min thuong &
A. sdng ngoi. B. vinh bién. C. dam pha. D. ao, ho.
Céu 11. Cho bang sd liu:
S6 dan va mat do dan s6 thé giéi giai doan 1995 - 2020

Nim 1995 2005 2015 2020
Sé dan (triéu nguoi) 57442 6541,9 | 7379.8 7794,8
Mat do dan sb (nguoi/km?) 39,0 44,0 50,0 52,0

(Nguon: danso.org)
Dé thé hién sd dan va mat do dan sd trén thé gidi giai doan 1995 - 2020, biéu d6 nio sau day
thich hop nhat?
A. Két hop. B. Cot. C. Puong. D. Tron.
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Cau 12. Cho biéu do:
BIEU PO THE HIEN CO CAU GDP THE GIGI
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Dich vu

B. Ti trong cong nghi¢p tang nhanh.

Nhan xét ndo sau ddy dung véi biéu dd trén?
D. Cong nghiép c6 ti trong nho nhét.

A. Ti trong ndng-lam-ngu nghi¢p gidm.
C. Dich vy chiém ti trong 16n nhat.

II. TU LUAN (7,0 diém)
Céu 13. (3,0 diém)

a. Trinh bay vai trd cta san xut néng nghiép, lam nghiép, thiy san.

b. Vi sao san xuat nong nghi¢p, 1am nghiép, thiy san phu thudc nhiéu vao tu nhién?

CAu 14. (4,0 diém)
S6 dan thanh thi va s6 dan ndng thon cia thé giéi giai doan 1960 - 2020
(Don vi: triéu nguoi)

Cho bang s ligu:
Nam 1960 1980 1990 2020
S6 dan thanh thi 1024 1754 2290 4379
S6 dan nong thon 2011 2704 3037 3416
(Nguén: danso.org)

a. V& biéu dd cot thé hién s6 dan thanh thi va sb dan noéng thon cua thé gi01 giai doan 1960 -

2020.
b. Nhan xét sy thay doi ctia s6 dan thanh thi va sb dan néng thon trong giai doan trén.

HUONG DAN CHAM KIEM TRA GIUA HOC KY II
NAM HOC 2022 - 2023

SO GIAO DUC VA PAO TAO
Mon: Dia li - Lép 10

BAC NINH
I. PHAN TRAC NGHIEM (3,0 diém) 7
Moi cau tra loi dung 0,25 diem
Cau | 1 | 2 | 3| 4|5 |6 |7 | 8|9 ][10]|11]12
Papan | C | D | C|B|D|[C|C|B|D|BJ|]A]|C
Trang 2
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IL. PHAN TU LUAN (7,0 diém)
Cau 13. (3,0 diém)

Y Noi dung Piém
a Trinh bay vai trd ciia sin xuit ndng nghiép, 1am nghiép, thity san. 2,0
- San xuat ra lvong thyc, thuc pham cho con ngudi, cung cap thirc an cho chin 0,5
nuoi.
- Nguyén liéu cho nhiéu nganh cong nghiép. 0,5
- Tao nguén hang cho xuét khau, thu ngoai t€ va ddm bdo an ninh luong thuc cho 0,5
mdi qubc gia.
- Tao viéc 1am va thu nhdp cho ngudi dan, giit can bang sinh thai va bao vé moi 0,5
truong.
(Luwu y: HS trinh bay cdc vai tro khdc dam bdao chinh xdc van dwoc diém toi da)
b Vi sao sin xuit néng nghiép, 1im nghiép, thily san phu thudc nhiéu vao diéu 1.0
kién tu nhién ?
- T’rong ndng nghiép, dat 1a tu liéu san xuat; cay tréng, vat nudi 1a ddi tugng san 0,5
xuat.
- Mbi loai cdy trdng, vat nudi chi c6 thé sinh trudng va phat trién trong nhimng diéu 0,5
kién tu nhién nhat dinh.
Cau 14. (4,0 diém)
Y Noi dung Piém
a | V& biéu dd cot thé hién s6 dan thanh thi va s6 dan nong thon cia thé | 3,0
gidi giai doan 1960-2020.
- V& biéu d6: cot (cac dang khac khong duoc diém) 3,0
- Biéu dd chinh xac, dang ti 1€ trén truc tung, c6 don vi, chu giai ... thiéu mdi chi tiét
trir 0,25 diem.
b | Nhan xét sy thay ddi ciia so dan thanh thi va sé dan nong thon trong | 1,0
giai doan trén.
- SO dén thanh thi va s6 dan nong thén ting lién tuc qua cac nam. 0,25
Trong do:
+ 86 dan nong thon ting 1én (d/c) 0,25
+ Sb dan thanh thi ting nhanh (d/c) 0,25
- S6 dan thanh thi ting nhanh hon s dan nong thon (d/c) 0,25
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	Cho bảng số liệu:
	Số dân thành thị và số dân nông thôn của thế giới giai đoạn 1960 - 2020
	(Đơn vị: triệu người)
	a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân thành thị và số dân nông thôn của thế giới giai đoạn 1960 - 2020.
	b. Nhận xét sự thay đổi của số dân thành thị và số dân nông thôn trong giai đoạn trên.
	- Sản xuất ra lương thực, thực phẩm cho con người, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
	- Nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
	- Tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, thu ngoại tệ và đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi quốc gia.
	- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân, giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.
	(Lưu ý: HS trình bày các vai trò khác đảm bảo chính xác vẫn được điểm tối đa)
	Câu 14. (4,0 điểm)
	Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân thành thị và số dân nông thôn của thế giới giai đoạn 1960-2020.

